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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,0 điểm)

Hãy trình bày qui cách chừa đường may sản phẩm:

a. Áo chemise nam.

b. Quần tây nam.

Câu 2: (3,0 điểm)
Thiết kế thân trước, thân sau áo bảo hộ lao động nam, chồm vai 3cm với ni mẫu:

Dài áo
: 70cm.                  
Vòng cổ

: 37cm.

Ngang vai
: 42cm.
Vòng ngực
: 84cm.

Câu 3: (4,0 điểm)
Thiết kế thân trước, thân sau quần âu nam xếp plis, lưng rời 3 cm với ni mẫu:

Dài quần 
:  100 cm.     
Vòng mông 
:  88 cm.


Hạ gối 
:  50 cm.
Vòng đùi 
:  54 cm.


Vòng eo 
:  76 cm.
Vòng ống 
:  24 cm.              
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GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

         (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: Cao đẳng Kỹ thuật

Học phần: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 2

Lớp: 15 CĐ-MTT1              Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a


	· Vòng cổ chừa 0.5cm.

· Vai chừa 1cm.

· Vòng nách thân chừa 1cm.

· Đường sườn thân chừa 1cm
	0,5

	
	
	· Lai thân chừa 3cm.

· Vòng nách tay chừa 1cm.

· Đường sườn tay chừa 1cm

· Lai tay chừa 1cm
	0,5

	
	
	· Lá bâu chừa 1cm.

· Chân bâu chừa 1cm.

· Túi chừa 1 cm.

· Trụ lớn chừa 1cm
	0,5

	
	
	· Trụ nhỏ chừa 1cm.

· Manches chừa 1cm.

· Đô áo chừa 0.5cm phần cổ, các đường còn lại chừa 1cm.
	0,5

	
	b
	· Lưng chừa đường may 1cm.

· Vòng đáy thân trước về phía lưng chừa đường may 1.5cm.
	0,5

	
	
	· Lai chừa đường may 4cm.
· Vòng đáy thân sau về phía lưng chừa đường may 3cm.
· Các chi tiết còn lại chừa đường may 1cm.
	0,5


	2
	
	
	3,0

	
	a
	THÂN TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp, 1,5 cm khuy nút, vẽ lai phía tay trái, vẽ cổ phía tay phải

- AB: Dài áo = Số đo.
- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai – 1 cm.

- AA 1 
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ – 1 cm.

- AA2 
  :  Hạ cổ =  1/6  Cổ + 1 cm.
- Vẽ vòng cổ: điểm hạ cổ kéo dài ra 3 cm và nối xuống đường ngang ngực.

- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai + 1 cm.

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực + 1 cm.
- AF   
  :  Hạ đô trước =  1/ 2 Cổ – 0.5 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 4 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực – 2 cm.

- BB1  
:  Sa vạt  =  1 cm.

- Giảm sườn áo 1 cm.
	 0,5

	
	b
	THÂN SAU:
Đo từ mép vải  đo vào 1/4  ngực + 4 cm + 1,5 cm chừa đường may, vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
- AB 
:  Dài áo = Số đo +  chồm vai (3 cm).
- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai + 1 cm.

- AA1 
:  Vào cổ sau  = 1/6 Cổ + 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai (3 cm)  + 1 cm

- CC1  
:  Hạ vai  =  4 cm.             
- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 7 cm.
- A2 F      : Hạ đô sau       =   1/10  Ngực.
- DN 
:  Ngang ngực   =  Ngang ngực TT.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực  – 2 cm.

- Không giảm sườn.
	 0,5

	
	c
	

	

	
	
	Thân trước
	

	
	
	

          : Vòng cổ thân trước, ngang vai, vòng nách
	 0,5

	
	
	

 : Sườn áo, ngang lai
	 0,25

	
	
	
               : Nẹp áo
	 0,25

	
	
	Thân sau
	

	
	
	

          : Vòng cổ thân sau, ngang vai, vòng nách
	 0,5

	
	
	

          : Sườn áo, ngang lai, đường vải xếp đôi
	 0,25

	
	
	
             : Đô áo
	 0,25

	3
	
	
	4,0

	
	a
	THÂN TRƯỚC:

Xếp 2 biên vải trùng nhau. biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ.

- AB 
:  Dài quần  

=   Số đo 

- AC 
:  Hạ đáy  

=   1/ 4 Mông  +  6 cm.

- CD 
:  Ngang đáy  
=   1/ 4 Mông  +  6 cm.

- I là điểm giữa của CD.

- AO  =  CI  =  BP.

- Nối OP là đường chính trung của quần.

- DD1  
:  Vào đáy  

=  3cm.

- EE1  = 1cm.   

- A1 E1  
:  Ngang lưng  
=   1/ 4 Eo  +  5 cm (xếp plis).

- Nối  D1  &  E 1  chia  D1 E1  thành 3 phần.

- Nối D và điểm  1/ 3  dưới  của D​1 E  gọi là F.

- Nối điểm giữa DF và D1 . Vẽ vòng đáy trước.

- CN 
: Hạ đùi  
=  1/10 Mông  + 1 cm.     

- N1 N2  
: Ngang đùi  
=  1/ 2  Vòng đùi  - 2 cm.

- AG 
:  Hạ gối  
=  Số đo.        

- G1G2 
:  Ngang  gối  
=  Ngang đùi – 2 cm. 

- B1B2 
:  Ngang lai  
=  Số đo rộng ống – 2 cm. 

· Vẽ đường sườn :

Chia AC  ra thành 3 phần, nối A1 và đoạn  2/ 3  trên, vẽ cong  0.5cm. 

Giảm hông thân trước tại  C  =  0.5cm.

· Vẽ plis : 

IO1 
=  2 cm. 
OO2 
=  OO3  
= 1.5 cm.
O3O5  
=  4 cm.

O4O5   
=  O4O6  
 = 1 cm. 
Nối O1  với F.

O1O7   
=  O7F.  
Lai  4 cm , từ A đo xuống 3 cm chừa lưng (= To bản lưng).

Giảm cửa quần thân bên phải : Từ D đo vào 1 cm , E đo ra 1cm. 
	0,5
0,25

0,5

	
	b
	THÂN SAU

Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông, ngang lai . Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy. 

Đường bên trong lớn hơn thân trước 4 cm , từ ngang lai đến ngang đùi. Vẽ các chi tiết còn lại như sau :

- AB 
:  Dài quần = Thân trước. 

- AC 
:  Hạ đáy = Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD 
:  Ngang mông = Ngang mông trước + 6 cm.

- DD1  :  Vào đáy = 1/ 8 Mông. 

- AA1 
:  2 ( 3cm.

- A1E
: Ngang eo  = 1/ 4 Eo  + 3 cm.

- EE1
: Dong lưng thân sau = 1.5 cm.

· Vẽ plis:  

OO1  = 12 cm.
O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.
Lai 4 cm.

Trừ 3 cm làm nẹp lưng.
	0,5

	
	c
	

	

	
	
	

: Ngang lưng, 

                       : Vòng đáy, sườn trong
	0,25
0,5

	
	
	

             : Ngang lai, sườn ngoài
	0,5

	
	
	

: Ngang lưng, vòng đáy
	0,5

	
	
	
                      : Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài


	0,5


_______Hết_______

            TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

         (Ký tên và ghi rõ họ tên)
             (Ký tên và ghi rõ họ tên)
             (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                                                                                                           Lâm Thị Phương Thùy
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